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MÔN THI : KOR 101 (B-H) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 31/05/2026   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206264673 Võ Nhật Lan Anh KOR 101 B K31NAB

2 31206274890 Nguyễn Hồng Diệu Anh KOR 101 B K31NAB

3 31206276658 Lê Hoàng Trang Anh KOR 101 B K31NAB

4 31206254492 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu KOR 101 B K31NAB

5 31216235429 Trịnh Xuân Duy KOR 101 B K31NAB

6 31206268365 Phạm Thùy Duyên KOR 101 B K31NAB

7 31206276435 Nguyễn Trần Thuỳ Duyên KOR 101 B K31NAB

8 31206933030 Nguyễn Vũ Hương Giang KOR 101 B K31NAB

9 31216256264 Nguyễn Hữu Hải KOR 101 B K31NAB

10 31206270879 Trần Nguyễn Ngọc Hân KOR 101 B K31NAB

11 31206274134 Phùng Lương Gia Hân KOR 101 B K31NAB

12 29216254221 Nguyễn Quốc Hòa KOR 101 B K29NAD NỢ HP

13 29218157489 Nguyễn Thanh Hoàng KOR 101 B K29NAT

14 31216256359 Nguyễn Quốc Quang Huy KOR 101 B K31NAB

15 31206252123 Nguyễn Thị Trúc Linh KOR 101 B K31NAB

16 31206276595 Huỳnh Thị Khánh Linh KOR 101 B K31NAB

17 31206259194 Lê Thị Cẩm Ly KOR 101 B K31NAB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 101 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 31/05/2026   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206251982 Nguyễn Thị Trà My KOR 101 B K31NAB

2 31206254097 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ KOR 101 B K31NAB

3 31206258458 Lê Ly Na KOR 101 B K31NAB NỢ HP

4 31206239686 Vũ Mai Ngân KOR 101 B K31NAB

5 31206269425 Lê Thị Thanh Ngân KOR 101 B K31NAB

6 31206275214 Trần Khánh Ngọc KOR 101 B K31NAB

7 31206267863 Lê Nguyễn Thảo Nguyên KOR 101 B K31NAB

8 31216232074 Lê Minh Nhật KOR 101 B K31NAB

9 31206239854 Phạm Kiều Oanh KOR 101 B K31NAB

10 31206233053 Trần Thục Quyên KOR 101 B K31NAB

11 31206236172 Lê Thị Thọ KOR 101 B K31NAB

12 31206222475 Đỗ Thị Ngọc Thoa KOR 101 B K31NAB

13 31206241149 Nguyễn Thị Hoài Thu KOR 101 B K31NAB

14 31206270575 Nguyễn Thị Anh Thư KOR 101 B K31NAB

15 31206255319 Nguyễn Thị Thu Thủy KOR 101 B K31NAB

16 31206255784 Huỳnh Thùy Trang KOR 101 B K31NAB

17 31206237597 Nguyễn Thị Nhật Vân KOR 101 B K31NAB
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MÔN THI : KOR 101 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 31/05/2026   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206236496 Phan Trần Xuân Vy KOR 101 B K31NAB

2 28206501555 Nguyễn Phúc An KOR 101 H K28NTT

3 31216575626 Nguyễn Viết Ân KOR 101 H K31NTB

4 30216221460 Nguyễn Duy Anh KOR 101 H K30NAT

5 31206555152 Nguyễn Phan Thảo Anh KOR 101 H K31NTB

6 31206557678 Cao Thị Hồng Ánh KOR 101 H K31NTB

7 31206539280 Trần Thị Bách KOR 101 H K31NTB

8 31206557575 Ngô Mộng Quỳnh Chi KOR 101 H K31NTB

9 31206573207 Lê Thị Thùy Dung KOR 101 H K31NTB

10 31206552119 Lê Thị Cẩm Duy KOR 101 H K31NTB

11 31206551020 Nguyễn Võ Thu Hà KOR 101 H K31NTB

12 31206574889 Lê Từ Thanh Hà KOR 101 H K31NTB

13 30206258658 Hồ Thị Bích Hạnh KOR 101 H K30NAT

14 31216547837 Nguyễn Da Khiêm KOR 101 H K31NTB NỢ HP

15 30216247019 Nguyễn Phúc Anh Khoa KOR 101 H K30NAB

16 31206542907 Trần Thị Mai Khôi KOR 101 H K31NTB

17 31216532096 Tô Hoàng Long KOR 101 H K31NTT

18 31204662084 Lương Khánh Ngọc KOR 101 H K31NTT
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MÔN THI : KOR 101 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 31/05/2026   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206548611 Phan Bảo Ngọc Nhi KOR 101 H K31NTB NỢ HP

2 31206550514 Nguyễn Thị Yến Nhi KOR 101 H K31NTB

3 31206551971 Võ Thị Tuyết Nhi KOR 101 H K31NTB

4 31206552066 Huỳnh Ngọc Nhi KOR 101 H K31NTB

5 31206576548 Võ Lê Yến Nhi KOR 101 H K31NTB

6 31212356667 Nguyễn Đức Phát KOR 101 H K31NTB

7 30211227801 Ngô Phan Thành KOR 101 H K30TMT

8 31206551249 Nguyễn Thị Thanh Thảo KOR 101 H K31NTB

9 29206258319 Võ Phan Linh Thư KOR 101 H K29NAD

10 31206560132 Mai Thị Minh Thư KOR 101 H K31NTB

11 30206554756 Bùi Thị Hồng Thúy KOR 101 H K30NTB

12 31206576333 Huỳnh Thị Thủy Tiên KOR 101 H K31NTT

13 31206543112 Lê Thị Thanh Trúc KOR 101 H K31NTB

14 31206554937 Bùi Thị Tường Vi KOR 101 H K31NTB

15 31206540970 Lê Thị Yến Vy KOR 101 H K31NTB

16 31206558951 Nguyễn Thị Yến Vy KOR 101 H K31NTB

17 31206560490 Nguyễn Hoàng Vy KOR 101 H K31NTB

18 31206275737 Nguyễn Trần Thu Diệu KOR 101 F K31NAB Thi ghép
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